
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 317/BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

    Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm theo danh mục như sau: 

 

STT 
Tên vật tư/ 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Dụng cụ đo 

kiểm tra lực 

kế cầm tay 

Model: 

01165A 

Hãng sản xuất: 

Lafayette 

Instrument  

- Dải đo lực: Từ 0-136.1kg ( tương đương 

300lbs hoặc 1335N) 

- Độ chính xác: ±1 % của giá trị đo được  

- Màn hình hiển thị: LCD kỹ thuật số, với các 

tùy chọn hiển thị đơn vị lực (kg, lbs, N). 

- Kích thước nhỏ gọn có thể cầm bởi một tay và 

dễ dàng đọc thông số 

- Nguồn cung cấp: Pin sạc 

-Kết nối: hỗ trợ kết nối qua USB hoặc Bluetooth 

để kết nối với máy tính sử dụng phần mềm để 

cài đặt máy và lưu trữ dữ liệu 

Cung cấp bao gồm 

- 01 Máy chính 

- 0 3 bàn đạp (3 stirrups) 

- 01 Hộp đựng 

- 01 Pin sạc 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  
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2 

Dụng cụ đo 

lực và máy đo 

lực đẩy kéo 

điện tử 

Model: 475055 

Hãng sản xuất: 

Extech  

- Dải đo lực: Thường dao động từ 0 đến 980 N 

(tương đương 100kgf)  

- Độ chính xác: ±0.1% của giá trị đo được 

- Màn hình: LCD  

- Đơn vị đo lực: Newton (N), Kilogam (kg), 

Pound (lb). 

- Nguồn cung cấp: Pin NiMH, thời gian sử dụng 

10 giờ 

- Kích thước khoảng: 200x97x42mm, trọng 

lượng khoảng: 540g dễ dàng cầm tay hoặc lắp 

đặt 

Cung cấp bao gồm 

- 01 Máy chính 

- 01 Pin sạc 

- 01 đầu đo ngoài 

- 01 hộp đựng 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  
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3 

Dụng cụ đo độ 

ồn 

Model: Extech 

407732 

Hãng sản xuất: 

Extech 

Instrument  

- Phạm vi đo: 35-130dB 

- Độ chính xác: ±1.5 dB 

- Tần số đáp ứng: 31.5 Hz đến 8kHz 

- Chế đọ đo: A-weighting và C-weighting  

- Hiển thị: Màn hình LCD kỹ thuật số  

- Độ phân giải: 0.1db 

- Nguồn cấp: Pin 9 V (hoạt động liên tục 50 giờ) 
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- Kích thước khoảng: 240 x 68 x 25 mm 

- Trọng lượng: 210 g 

Cung cấp bao gồm 

- 01 Máy chính 

- 01 Pin 9V 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

4 

Dụng cụ đo 

cường độ ánh 

sáng 

Model: Testo 

545 

Hãng sản xuất: 

Testo SE & Co. 

KGaA  

- Phạm vi đo: Từ 0 đến 100,000 lux  

- Độ chính xác: ±3% của giá trị đo 

- Độ phân giải: 0.1 lux (<10.000 lux); 1 Lux 

(>=10.000 lux) 

- Hiển thị các giá trị đo 

- Nguồn cấp: 3x Pin AA  

- Kích thước và trọng lượng khoảng 

+ Máy chính: 149 x60 x28mm 

+ Đầu dò 134 x 54 x 23mm  

+ Trọng lượng: 288g 

Cung cấp bao gồm 

- 01 Máy chính 

- 01 Túi đựng 

- 03 x Pin AA 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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5 

Dụng cụ đo 

nhiệt độ 

Model: Saveris 

2-T2 

Hãng sản xuất: 

Testo SE & Co. 

KGaA  

- Phạm vi đo nhiệt độ: -40°C đến +125°C (dùng 

với đầu đo nhiệt độ NTC)) 

- Độ chính xác: ±0.5°C (Nhiệt độ từ +100 tới 

125oC) (dùng với đầu dò nhiệt độ -40 Đến 

125oC) 

- Cảm biến: Đầu dò nhiệt Độ ngoài (có 2 cổng 

kết nối) 

- Kết nối: Wi-Fi 

- Dung lượng lưu trữ: 10,000 giá trị đo 

-Tần suất ghi dữ liệu: Có thể tùy chỉnh từ 1 phút 

đến 24 giờ 

- Nguồn cung cấp: Pin AA (tuổi thọ lên đến 12 

tháng) 

- Kích thước khoảng: 95 x 75 x 30.5 mm 

- Trọng lượng khoảng: 240g  

Cung cấp bao gồm 

- 01 Máy chính 

- 04 x pin AA 

- 01 Đầu đo nhiệt độ -20°C đến +70°C, đầu dò 

dài 35mm, đường kính 3mm 

- 01 Đầu đo nhiệt độ -40°C đến +125°C, cáp dài 

2m 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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6 

Dụng cụ đo 

khoảng cách 

Model: GLM 

100-25 C 

(0601072YK0) 

Hãng sản xuất: 

Bosch  

- Phạm vi đo: 0.08 m đến 100 m 

- Độ chính xác: ±1.5 mm 

- Đơn vị đo: Mét,inch, feet 

- Tính năng đo: đo Khoảng cách, diện tích, thể 

tích. 

- Màn hình hiển thị 

- Kích thước khoảng: 142 x 64 x 28 mm 

-Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 (chống bụi, chống 

nước) 

- Nguồn cấp: Pin AA (3x1,5V) 

Cái 3 

 



Cung cấp bao gồm 

- 01 Máy chính 

- 03 x pin AA 

- 01 túi đựng 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

7 

Dụng cụ đo 

tốc độ vòng 

quay kiểu tiếp 

xúc 

Model: 461750 

Hãng sản xuất: 

Extech 

Instrument  

- Phạm vi đo tốc độ vòng quay (RPM): 10 đến 

20,000 RPM 

- Phạm vi đo tốc độ tuyến tính: 3 đến 6,560 

feet/phút (1 đến 1,999.9 mét/phút) 

- Độ chính xác: ±0.1% của giá trị đo 

- Đơn vị đo: RPM, m/min, ft/min, yd/min 

- Màn hình: LCD  

- Nguồn cấp: Pin 9V 

- Kích thước khoảng: 149 x 50x 33 mm 

- Trọng lượng: 142 g 

Cung cấp bao gồm 

- 01 Máy chính 

- 01 bánh xe vòng quay 

- 01 Pin 9V 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  
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8 

Dụng cụ đo 

tốc độ, lưu 

lượng gió 

Model: AN100 

Hãng sản xuất: 

Extech 

Instrument  

- Phạm vi đo tốc độ gió: 0.4 đến 30 m/s (80 đến 

5906 ft/min) 

- Phạm vi đo lưu lượng: 0 đến 9999 CFM 

- Độ chính xác: ±3% m/s 

- Đơn vị đo: m/s, ft/min, km/h, mph, knots, 

CFM, m³/h 

- Màn hình: LCD Có đèn nền 

- Nguồn cấp: Pin 9V 

- Kích thước khoảng: 178 x 74 x 33 mm 

- Trọng lượng khoảng: 700-1000g 

Cung cấp bao gồm 

- 01 Máy chính với đầu đo cánh quạt (cáp 

120cm) 

- 01 ốp bảo vệ 

- 01 Pin 9V 

- 01 túi đựng 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  
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Dụng cụ đo 

khí O2, CO, 

H2S LEL 

Model: 

WT8811  

Thương hiệu: 

Wintact 

 

Phạm vi đo O2: 0 đến 30% Vol, độ phân giải: 

0,1% 

Phạm vi đo LEL: 0 đến 100%, độ phân giải: 

0,1% 

Phạm vi đo H2S: 0 đến 100 μmol/mol, độ phân 

giải: 0,1 μmol/mol 

Phạm vi đo CO: 0 đến 1000 μmol/mol, độ phân 

giải: 1 μmol/mol 

Độ chính xác: <±5%FS 

Thời gian phản hồi đo ( 90% ): <30s 

Kiểu hiển thị: Màn hình LCD hiển thị ngày thời 

gian thực và trạng thái hệ thống, đèn LED, âm 

thanh, cảnh báo âm thanh và rung 

Báo động 30 giây : Báo động rung âm thanh 

hoặc ánh sáng 

Nguồn: Pin 3.7v lithium >=1800mAh 
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10 
Xe đạp gấp 

120 ADJ trắng 

-Khung xe: Thép Hi-Ten, hệ thống gấp ngang, 

có chân chống. 

-Phuộc xe: Thép cường độ cao. 

-Bộ truyền động: 

• Tay vặn sang số dễ dàng. 

• Cùi đề 6 tốc độ Shimano TZ20 (14/28T). 

• Giò dĩa 170mm. 

-Phanh: Phanh chữ V bằng thép. 

-Ghi-đông/Pô-tăng/Tay lái: Ghi-đông thép có thể 

nâng 60 mm, chiều rộng 560mm. 

-Thân gấp: Bằng nhôm, có thể điều chỉnh độ 

cao. 

-Kích thước khi gấp: 78 × 66 × 38𝑐𝑚 

-Khoảng cách từ trục giữa đến yên: Tối thiểu 

520mm - tối đa 740mm 
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Bộ dụng cụ 

thực hành lắp 

ráp đa năng 

Bộ đồ nghề 

165 chi tiết 

Workpro 

WP009042 

Số chi tiết: 165 chi tiết (kìm, tua vít, búa, cờ lê, 

cưa, kéo, thước đo, bút, hộp đinh vít, neo…) 

Chất liệu: Thép CR-V, Hợp kim nhôm 

Kích thước đóng gói: 47.5cm x 31.5cm x 10cm 

(Hộp) 

Trọng lượng bao bì: 4,5kg 

Bộ 3 

 

12 

Cảm biến lưu 

lượng nước 

s&a hl 30 

Dải điện áp làm việc: DC3.5 ~ 24V 

Đường kính bên trong / Đường kính bên ngoài: 

10,9mm / 20mm 

Chiều dài ren vít: 14,5mm12,5mm 

Chất liệu: Nylon 

Khả năng chịu áp lực nước: ≤1.75MPa 

Mức cao xung đầu ra: > DC4.7V (Điện áp đầu 

vào DC5V) 

Mức độ thấp xung đầu ra  

Điện trở cách điện: > 100MΩ 

Phạm vi dòng chảy: Ở 1 ~ 30L / PHÚT 

Niêm phong: Bao bọc từng lỗ, thêm kiểm tra áp 

suất nước 1,7Mpa trong 1 phút 

Không rò rỉ và biến dạng 

Đặc điểm xung dòng chảy: F = (7,5 * Q) Lỗi ≤ 

3% 
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13 

Pin SAFT LS 

14250 3.6v 

Mã sản phẩm: 

LS 14250 

Thương hiệu: 

SAFT chính 

hãng 

 

 

Điện áp: 3.6V 

Dung lượng: 1200 mAh 

Size: 1/2AA 

Kích thước: đường kính 14.65mm, chiều cao 

24.80mm 

Trọng lượng: 8g 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Ứng dụng: Nhiệt ẩm kế, nuôi nguồn cho PLC, 

thiết bị đo, máy báo động, nuôi bộ nhớ  

Cục 10 

 

14 

Mặt nạ hàn 

điện tử Kowon 

KWH8511 

Hãng sản xuất: 

Kowon 

 

Chất liệu: Nhựa cao cấp 

Trạng thái sáng DIN 4 

Trạng thái tối DIN 9 - 13 

Thời gian chuyển đổi ánh sáng <1/25,000s ở 

nhiệt độ phòng 

Kích thước bộ kính điện tử: 110 x 90 x 8mm (4-

1/3" x 3-5/9" x 1/3") 
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Điều chỉnh độ nhạy: Núm điều khiển vô cấp bên 

trong 

Điều chỉnh độ trễ: Núm điều khiển vô cáp bên 

trong 0.15 - 0.80s 

Điều chỉnh mức tối: Núm điều khiển vô cấp bên 

ngoài 9 - 13 

Khả năng hàn TIG: >5A 

Nguồn cấp: Pin mặt trời 

15 

Ê tô bàn nguội 

Tolsen 10106  

8 inch 

Thương hiệu: 

Tolsen 

 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích thước: 20cm 

Chất liệu: Hợp kim thép 

Lực kẹp: 1500KN 

Trọng lượng: 18kg 

Đặc điểm: Đế xoay với đe, hàm cứng và nóng 

Cái 1 

 

      Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

       + Người nhận: Trần Quốc Vũ 

+ Phòng Vật tư Thiết bị, A2-612 - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Ngoài bì thư ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư mời chào giá số 317 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3559 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 31/12/2025. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Lịch 
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